
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH YÊN BÁI 

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT 

DỊCH VỤ CHI TIẾT Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

KHÁM NỘI - 

NỘI TIẾT 

Khám, tư vấn với bác sĩ chuyên khoa Khám lâm sàng (Trao đổi bệnh sử, đánh 

giá yếu tố nguy cơ) 
39.800 

Kiểm tra: mạch, Huyết áp, cân nặng, 

chiều cao, chỉ số BMI 

Kiểm tra và đánh giá yếu tố nguy cơ 

bệnh lý, thể lực 

XÉT NGHIỆM 

Chức năng gan: Định lượng các men 

SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT [Máu] 

Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và 

các bệnh về gan 
64.800 

Chức năng thận: Định lượng Ure, 

Creatinin [Máu] 
Đánh giá bất thường chức năng thận 44.800 

Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện bệnh lý thận, đường tiết niệu 28.600 

Định lượng Cholestrol toàn phần, 

HDL-cho, LDL-cho, triglyceride [Máu] 

Kiểm tra mỡ máu nhằm phát hiện sớm 

rối loạn và ngăn ngừa các rối loạn do 

mỡ máu như viêm tụy cấp, XVMM… 

112.000 

(28.000/ 1 

chỉ số) 

Định lượng Acid Uric [Máu] Phát hiện sớm bệnh gout 22.400 

Định lượng Glucose [Máu] Tầm soát bệnh đái tháo đường 22.400 

Định lượng HbA1c Tầm soát bệnh đái tháo đường 105.300 

Tổng phân tích tế bào máu 

Đanh giá tình trạng thiếu máu, một số 

bệnh nhiễm trùng và rối loạn động máu 

do thiếu tiểu cầu 

49.700 

SIÊU ÂM 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Kiểm tra và phát hiện các hình ảnh bệnh 

lý về gan, mật, tụy ,lách, thận… 

58.600 

Siêu âm tuyến giáp 
Kiểm tra hình ảnh tuyến giáp, đánh giá 

kích thước, phát hiện nang, nhân, khối u 

58.600 

THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 

Điện tâm đồ (ECG) 

Phát hiện các bệnh lý thiếu máu cơ tim, 

rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu 

cơ tim, rối loạn nhịp tim… 

39.900 

 

Đo độ loãng xương 

Đo mật độ xương nhằm xác định khả 

năng bị loãng xương ngay cả khi không 

có triệu chứng gì 

89.300 

X - QUANG Chụp X quang ngực thẳng 
Kiểm tra và phát hiện các bất thường 

của bóng tim, phổi 
73.300 

Tổng: 809.500 đồng 

 



BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH YÊN BÁI 

GÓI KHÁM SÀNG LỌC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

DỊCH VỤ CHI TIẾT Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

KHÁM NỘI - 

NỘI TIẾT 

Khám, tư vấn với bác sĩ chuyên khoa Khám lâm sàng (Trao đổi bệnh sử, đánh 

giá yếu tố nguy cơ) 

39.800 

Kiểm tra: mạch, Huyết áp, cân nặng, 

chiều cao, chỉ số BMI, vòng bụng 

Kiểm tra và đánh giá yếu tố nguy cơ 

bệnh lý, thể lực 

XÉT NGHIỆM 

Định lượng Glucose [Máu] Tầm soát bệnh đái tháo đường 22.400 

Định lượng HbA1c Tầm soát bệnh đái tháo đường 105.300 

Chức năng gan: Định lượng các men 

SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT [Máu] 

Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và 

các bệnh về gan 
64.800 

Chức năng thận: Định lượng Ure, 

Creatinin [Máu] 
Đánh giá bất thường chức năng thận 44.800 

Tổng phân tích nước tiểu Phát hiện bệnh lý thận, đường tiết niệu 28.600 

MAU (Microalbumin niệu) 
Phát hiện sớm các bệnh lý vi mạch thận 

ở NB đái tháo đường, THA 
44.800 

Định lượng Cholestrol toàn phần, 

HDL-cho, LDL-cho, triglyceride [Máu] 

Kiểm tra mỡ máu nhằm phát hiện sớm 

rối loạn và ngăn ngừa các rối loạn do 

mỡ máu như viêm tụy cấp, XVMM… 

112.000 

(28.000/ 1 

chỉ số) 

Định lượng Acid Uric [Máu] Phát hiện sớm bệnh gout 22.400 

Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) 
Đanh giá bất thường nồng độ các ion 

điện giải trong cơ thể 

30.200  

 

Tổng phân tích tế bào máu 

Đanh giá tình trạng thiếu máu, một số 

bệnh nhiễm trùng và rối loạn động máu 

do thiếu tiểu cầu 

49.700 

SIÊU ÂM Siêu âm ổ bụng tổng quát 
Kiểm tra và phát hiện các hình ảnh bệnh 

lý về gan, mật, tụy ,lách, thận… 
58.600 

THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 
Điện tâm đồ (ECG) 

Phát hiện các bệnh lý thiếu máu cơ tim, 

rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu 

cơ tim, rối loạn nhịp tim… 

39.900 

X - QUANG Chụp X quang ngực thẳng 
Kiểm tra và phát hiện các bất thường 

của bóng tim, phổi 
73.300 

Tổng: 736.600 đồng 

 



BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH YÊN BÁI 

 

GÓI KHÁM SÀNG LỌC TUYẾN GIÁP 

 

DỊCH VỤ CHI TIẾT Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

KHÁM  

NỘI TIẾT 

Khám, tư vấn với bác sĩ chuyên khoa Khám lâm sàng (Trao đổi bệnh sử, đánh 

giá yếu tố nguy cơ) 

39.800 

Kiểm tra: mạch, Huyết áp, cân nặng, 

chiều cao, chỉ số BMI 

Khám và đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh lý, 

đánh giá thể lực 

XÉT NGHIỆM 

Xét nghiệm Hormon: FT3, FT4, TSH Kiểm tra chức năng tuyến giáp 196.300 

Chức năng thận: Định lượng Ure, 

Creatinin [Máu] 
Đánh giá bất thường chức năng thận 44.800 

Chức năng gan: Định lượng các men 

SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT [Máu]  

Kiểm tra men gan, đánh giá mức độ hủy 

hoại của tế bào gan  

64.800 

Định lượng Cholestrol toàn phần, 

HDL-cho, LDL-cho, triglyceride [Máu] 

Kiểm tra mỡ máu nhằm phát hiện sớm 

ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu  

112.000  

Điện giải đồ (Na+, K+, Cl-) Đanh giá bất thường nồng độ các ion điện 

giải trong cơ thể 

30.200  

Định lượng cortisol máu Đánh giá bất thường ở tuyến thượng thận 95.300  

Tổng phân tích tế bào máu 

Đanh giá tình trạng thiếu máu, một số 

bệnh nhiễm trùng và rối loạn động máu do 

thiếu tiểu cầu 

49.700 

SIÊU ÂM 
 Siêu âm tuyến giáp  Kiểm tra hình ảnh tuyến giáp, đánh giá 

kích thước, phát hiện nang, nhân, khối u 
58.600 

THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 
Điện tâm đồ (ECG) 

Phát hiện các bệnh lý thiếu máu cơ tim, 

rối loạn dẫn truyền, dầy thất, nhồi máu cơ 

tim, rối loạn nhịp tim… 

39.900 

X - QUANG Chụp X quang ngực thẳng 
Kiểm tra và phát hiện các bất thường của 

bóng tim, phổi 
73.300 

Tổng chi phí: 804.700 đồng 

 

 

 

 



BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH YÊN BÁI 

 
GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ TUYẾN GIÁP 

Tầm soát sức khỏe đị nh kỳ – Vì chất lượng cuộc sống của bạn  

DỊCH VỤ CHI TIẾT Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

KHÁM  

NỘI TIẾT 

Khám và tư vấn nội tiết 
Bác sĩ khám lâm sàng các bệnh lý và bất 

thường, tư vấn kết quả 

39.800 

Kiểm tra: mạch, Huyết áp, cân nặng, 

chiều cao, chỉ số BMI 

Khám và đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh lý, 

đánh giá thể lực 

XÉT NGHIỆM 

TẦM SOÁT  

Định lượng hormon FT3 Đánh giá chức năng tuyến giáp 67.300 

Định lượng hormon FT4 Đánh giá chức năng tuyến giáp 67.300 

Định lượng hormon TSH Đánh giá chức năng tuyến giáp 61.700 

Định lượng Tg (Thyroglobulin) máu Giúp theo dõi và điều trị ung thư tuyến giáp 183.300 

Định lượng Anti Tg (Anti thyroglobulin - 

Thyroid screening test) máu 
Giúp theo dõi và điều trị ung thư tuyến giáp 

 

280.500 

Tổng phân tích tế bào máu 

Tầm soát bệnh thiếu máu, bệnh lý về máu 

và cơ quan tạo máu, suy tủy, ung thư máu, 

phân tích 5 thành phần bạch cầu 

49.700 

SIÊU ÂM  Siêu âm tuyến giáp 
Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch 

của tuyến giáp. 
58.600 

X - QUANG Chụp X quang ngực thẳng 

Tìm xem có khối u phát triển xuống lồng 

ngực gây chèn ép hoặc di lệch khí quản 

hoặc di căn hạch trong lồng ngực. 
73.300 

Tổng chi phí:  881.500 đồng 

 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjdq6j76o2LAxUWaw8CHfhKLi4YABAAGgJ0Yg&ae=2&aspm=1&co=1&ase=5&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3ry3OBCw-lgW-uKShJMMrbLKjx4T0DGIYjFcQQqIp2XLXRo08u-NHGIaAo7_EALw_wcB&sig=AOD64_3JPL9wYXGN5zcgDBs17JaccUyviQ&q&adurl&ved=2ahUKEwikwaP76o2LAxVykq8BHTOhPUsQ0Qx6BAgIEAE
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjdq6j76o2LAxUWaw8CHfhKLi4YABAAGgJ0Yg&ae=2&aspm=1&co=1&ase=5&gclid=Cj0KCQiA7se8BhCAARIsAKnF3ry3OBCw-lgW-uKShJMMrbLKjx4T0DGIYjFcQQqIp2XLXRo08u-NHGIaAo7_EALw_wcB&sig=AOD64_3JPL9wYXGN5zcgDBs17JaccUyviQ&q&adurl&ved=2ahUKEwikwaP76o2LAxVykq8BHTOhPUsQ0Qx6BAgIEAE

